6. Quy định tạm thời về thủ tục đăng ký công dân Việt Nam ở nước ngoài (ban hành kèm theo Quyết định số 713/NG-QĐ ngày 17/5/1997 của Bộ trưởng Bộ ngoại giao).

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG:

1. Chức năng, nhiệm vụ và mục đích của việc đăng ký công dân:

- Đăng ký công dân là một trong những chức năng quản lý Nhà nước của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự đối với công dân Việt Nam ở nước ngoài, phù hợp với pháp luật Việt Nam, pháp luật nước sở tại và pháp luật và tập quán quốc tế.

- Đăng ký công dân là việc cơ quan đại diện ngoại giao hay cơ quan lãnh sự ghi vào sổ Đăng ký công dân những chi tiết về nhân thân, hộ chiếu hoặc giấy tờ thay hộ chiếu, nghề nghiệp, địa chỉ thường trú, địa chỉ liên hệ của công dân Việt Nam ở khu vực do cơ quan đại diện ngoại giao hay cơ quan lãnh sự quản lý.

- Việc đăng ký công dân giúp cho cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự Việt Nam có thêm cơ sở để thực hiện chức năng bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của công dân và những chức năng lãnh sự khác đối với công dân ở nước ngoài.

2. Đối tượng đăng ký công dân:

a) Công dân Việt Nam ở nước ngoài, mang hộ chiếu hoặc các giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu hợp lệ do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp, đăng ký công dân tại cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam nơi cư trú. Khi những người thuộc diện này liên hệ với cơ quan đại diện để giải quyết các công việc lãnh sự, lãnh sự yêu cầu họ đăng ký công dân trước khi giải quyết các công việc đó.

b) Những công dân Việt Nam mang hộ chiếu hoặc giấy tờ thay hộ chiếu của nước ngoài, nếu có nguyện vọng và chứng minh được mình vẫn có quốc tịch Việt Nam, có thể được cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài đăng ký công dân.

II. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ CÔNG DÂN:

1. Đối với những người mang hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu hợp lệ của Việt Nam:

- Hồ sơ xin đăng ký công dân gồm:

+ Phiếu đăng ký công dân (theo mẫu số 19/NG-LS), Người đăng ký phải điền đầy đủ các chi tiết trong Phiếu đăng ký công dân.

+ Bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu hợp lệ (đương sự xuất trình hộ chiếu để đối chiếu).

- Viên chức phụ trách lãnh sự tại các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự đối chiếu các chi tiết trong Phiếu đăng ký công dân với các chi tiết trong hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu của người xin đăng ký công dân và ghi vào Sổ Đăng ký công dân (theo mẫu số 18/NG-LS).

2. Đối với những người mang hộ chiếu nước ngoài:

- Hồ sơ xin đăng ký công dân gồm:

+ Phiếu đăng ký công dân đã khai đầy đủ (riêng mục hộ chiếu ghi thêm nước cấp hộ chiếu).

+ Giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam: Đương sự nộp bản sao (có xuất trình bản chính để đối chiếu) một trong các giấy tờ sau: Giấy chứng nhận quốc tịch Việt Nam, Quyết định cho nhập hoặc cho trở lại quốc tịch Việt Nam, Giấy chứng minh nhân dân, giấy tờ về hộ tịch. Hộ chiếu, các giấy tờ, chứng nhận về quốc tịch, hộ tịch do chính quyền Sài Gòn trước kia cấp cũng được tiếp nhận để xem xét.

Trường hợp người xin đăng ký công dân không có giấy tờ để chứng minh quốc tịch Việt Nam, hoặc qua các giấy tờ đã nộp chưa khẳng định được quốc tịch Việt nam của người đó thì cần nộp thêm một bản sơ yếu lý lịch (tương tự mẫu số 04/NG-LS) để xác minh quốc tịch.

+ Bản sao hộ chiếu nước ngoài (đương sự xuất trình hộ chiếu nước ngoài để đối chiếu).

- Nếu qua hồ sơ có thể khẳng định được quốc tịch Việt nam của người xin đăng ký công dân và không có gì nghi vấn, viên chức lãnh sự tiến hành đăng ký tương tự như nêu  ở mục II.1.

- Trường hợp người xin đăng ký công dân không có giấy tờ để chứng minh quốc tịch Việt Nam hoặc qua các giấy tờ đã nộp chưa khẳng định được quốc tịch Việt nam của người đó thì cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự báo về Cục Lánh sự để xác minh và chỉ tiến hành đăng ký công dân sau khi Cục Lãnh sự khẳng định người nói trên mang quốc tịch Việt Nam.

3. Viên chức lãnh sự cần ghi vào Sổ Đăng ký công dân (mục ghi chú, bổ sung) mọi sự thay đổi của một công dân đã đăng ký công dân tại cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự (hồi hương, đi nước thứ ba, thay đổi nghề nghiệp, nơi cư trú, qua đời.v.v.).

IV. CẤP GIẤY XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ CÔNG DÂN:

Theo yêu cầu của công dân, cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt nam nơi công dân Việt Nam đã đăng ký công dân cấp Giấy xác nhận đăng ký công dân (theo mẫu số 23/NG-LS kèm theo).

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự tiến hành đăng ký công dân không thu lệ phí. Cơ quan đại diện thu lệ phí theo quy định của Bộ Tài chính đối với việc cấp Giấy xác nhận đăng ký công dân.

2. Cục Lãnh sự có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan hữu  quan xác minh quốc tịch của những người không có giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam.

3. Cục Lãnh sự có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện bản Quy định tạm thời này.
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